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Câu 1. Nguyên nhân của hiện tượng thóai hóa:
        A. Do sự tăng các gen thể đồng hợp trội      
        B. Do sự giảm dần các gen đồng hợp trội
        C. Do sự giảm dần các gen dị hợp 
        D. Câu A và B đúng
           Câu 2. Ưu thế lai là hiện tượng :
        A. Các đặc tính tính trạng ở F1 hơn hẳn so với bố mẹ.
        B. Thế hệ lai F1 có kiểu gen khác bố mẹ
        C. Các đặc tính tính trạng ở F1 thấp hoặc bằng bố mẹ
        D. Ưu thế lai biểu hiện rõ từ thế hệ thứ 3 trở đi.
Câu 3. Trong chọn giống cây trồng, người ta dùng những phương pháp nào để tạo ưu thế lai?
        A. Lai xa                                  B. Lai gần
        C. Lai khác dòng                      D. Lai kinh tế.
Câu 4. Tại sao không dùng lai kinh tế để nhân giống?
         A. Gen ở thể đồng hợp tăng dần ở F1
         B. Gen ở thể dị hợp tăng dần ở F1
         C. Thế hệ sau thể dị hợp giảm dần, nên ưu thế lai cũng giảm
         D. Gen thể dị hợp và đông hợp điều tăng
Câu 5. Trong các phép lai sau, phép lai nào là lai kinh tế?
         A. Lợn Ỉ   x   Lợn Móng cái 
         B. Giống lúa DT10    x    lúa A20
         C. Bò vàng Thanh Hoá      x     bò Hônsten Hà Lan
         D. Bò vàng Thanh Hoá     x     bò vàng
Câu 6. Biện pháp nhanh nhất để khắc phục hiện tượng thoái hóa giống là?
         A. Lai khác dòng                      B. Lai cải tiến giống
         C. Lai trở lại                             D. Lai thuận nghịch
Câu 7. Trường hợp nào sau đây được gọi là giao phối cận huyết?
        1. Giao phối giữa những con vật cùng bố mẹ.
        2. Giao phối giữa bố, mẹ với các con cháu.
        3. Giao phối giữa các cá thể cùng bầy, đàn
        4. Giao phối giữa những cá thể cùng nhóm máu.
         A. 1,2, 4                B. 1,2,3.                        C. 1,3,4                     D. 2,3,4
          Câu 8. Thành tựu nổi bật nhất trong công tác chọn giống cây trồng ở Việt Nam là:
          A. ở cây ăn trái                                  B. ở vật nuôi lấy sữa
          C. ở vật nuôi và cây trồng                 D. ở động vật lấy thịt
Câu 9. Ở thực vật muốn duy trì ưu thế lai, người ta sử dụng biện pháp nào?
          A. Cho F1 lai phân tích                  
          B. Cho F1 sinh sản sinh dưỡng
          C. Cho F1 giao phấn trở lại với dạng bố mẹ
          D. Cho F1 lai khác thứ
Câu 10. Đa số các sinh vật sống trong phạm vi nhiệt độ nào sau đây?
	A. -270 C  [image: ] 00 C                B.  00 C [image: ]500 C	
           C. 600 C [image: ] 700 C                 D. 800 C [image: ] 900 C
Câu 11. Theo định nghĩa đúng nhất, môi trường sống của sinh vật là?
	A. Nơi sinh vật tìm kiếm thức ăn 	B. Nơi sinh vật cư trú
         	C. Nơi sinh vật sinh sống 	          D. Nơi sinh vật làm tổ 
Câu 12. Môi trường sống chủ yếu của giun, sán là:
         	 A. Trong không khí 	                  B. Trong nước 
         	 B. Trong ruột người và động vật         D. Trong đất 
Câu 13. Nhóm cây nào sau đây đều là cây ưa bóng?
        	A. Cây tía tô, cây diếp cá, cây lá lốt                        	
           B. Cây bưởi, cây cau, cây chuối, cây kim tiền
         	C. Cây ngô, cây lúa, cây diếp cá, cây xoài      
           D. Cây đu đủ, cây dừa, cây lá lốt, cây lúa                         
Câu 14. Nhóm động vật nào sau đây là nhóm động vật ưa tối:   
 	A. Giun đất, cóc, dơi, gà
	B. Gà, mèo, khỉ, ngựa
	C. Cú mèo, dơi, chuột, giun đất .
	D. Trâu, gà, dê, lợn.
Câu 15. Nhóm sinh vật nào sau đây là nhóm sinh vật hằng nhiệt?
	A. Lúa, gà, lợn, ếch.
	B. Cá voi, cá chép, phong lan, khỉ.
	C. Ngỗng, chim sâu, ngựa, vi khuẩn.
	D. Vịt, cá heo, đà điểu, dê.
Câu 16. Cây hoa phong lan sống trên cây gỗ to là mối quan hệ gì ?
          	A. Cạnh tranh                                     B. Hội sinh
C. Cộng sinh                                       D. Nửa kí sinh 
Câu 17. Ví dụ nào sau đây là mối quan hệ cộng sinh ?
	A. Bò và dê cùng ăn cỏ trên một cánh đồng
           B. Hải quỳ và tôm ở nhờ
	C. Chim sáo và trâu
	D. Cá ép và rùa biển.
Câu 18. Các nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố sinh thái vô sinh?
            A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thực vật.
            B. Khí hậu, thổ nhưỡng, nước, địa hình.
            C. Nước biển, sông, hồ, ao, cá, ánh sáng, nhiệt độ, độ dốc.
            D. Các thành phần cơ giới của đất; nhiệt độ, độ ẩm, động vật.
Câu 19. Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái, thì chúng có vùng phân bố như thế nào?
            A. Có vùng phân bố hẹp.
            B. Có vùng phân bố rộng.
            C. Có vùng phân bố hạn chế.
            D. Có vùng phân bố hẹp hoặc hạn chế.
Câu 20. Khi chuyển những sinh vật đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng cao hơn thì khả năng sống của chúng như thế nào?
            A. Vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường.
            B. Khả năng sống bị giảm sau đó phát triển bình thường.
            C. Khả năng sống bị giảm, nhiều khi bị chết.
            D. Không thể sống được.
Câu 21. Quần thể sinh vật là tập hợp … cùng sống trong một khoảng không gian nhất dịnh. Từ trong dấu (…) đó là:    
          	A. Các cá thể cùng loài            		B. Các cá thể khác loài 
         	C. Các loài khác nhau             		D. Hai loài khác nhau 
Câu 22. Một số đặc trưng của quần thể được đề cập trong sinh học 9 là gì?
         	 A. Tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi 
         	 B. Thành phần nhóm tuổi, mật độ quần thể 
         	 C. Mật độ quần thể, tỉ lệ giới tính 
         	 D. Tỉ lệ giới tính, mật độ quần thể và thành phần nhóm tuổi 
Câu 23.Quần thể người gồm mấy nhóm tuổi?
	A. Một nhóm tuổi                             B. Hai nhóm tuổi
	C. Ba nhóm tuổi                               D. Bốn nhóm tuổi
Câu 24. Tập hợp các cá thể nào sau đây là một quần thể?
A. Tập hợp các cá thể cá chép trong chậu.       
B. Tập hợp các cá thể ong trong rừng. 
           C. Tập hợp các cá thể sâu trong ruộng lúa.        
           D. Tập hợp các cá thể chim sâu trong vườn. 
Câu 25. Tập hợp các cá thể nào dưới đây không phải là quần thể?
          A. Những con cá rô phi sống trong cùng một ao
          B. Những con chuột sống trong đồng lúa
          C. Những con chim sâu sống trong một khu vườn
          D. Các cây khoai nước mọc ven bờ hồ 
Câu 26. Thời gian nào sau đây thích hợp thả cá rô phi giống ?
          A. Tháng 4-5 dương lịch            B. Tháng 6- 7 dương lịch
          C. Tháng 7-8 dương lịch            D. Tháng 10-11 dương lịch 
Câu 27. Tháp dân số thể hiện
           A. Đặc trưng dân số của mỗi nước
           B. Thành phần dân số của mỗi nước
           C. Nhóm tuổi dân số của mỗi nước.
           D. Tỉ lệ nam nữ của mỗi nước.
Câu 28. Chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ nào sau đây giữa các loài sinh vật trong hệ sinh thái?
           A. Quan hệ dinh dưỡng
           B. Quan hệ giữa thực vật với động vật ăn thực vật
           C. Quan hệ giữa động vật ăn thịt bậc 1 với động vật ăn thịt bậc 2.
           D. Quan hệ động vật ăn thịt và con mồi.
Câu 29. Dân số tăng quá nhanh không dẫn đến trường hợp nào sau đây?
	A. Chậm phát triển kinh tế.             B. Thiếu trường học, bệnh viện.
	C. Thiếu nơi ở                                  D. Năng suất lao động tăng.
Câu 30. Mục đích của việc thực hiện Pháp lệnh dân số ở Việt Nam là:
          A. bảo đảm chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội
          B. bảo vệ môi trường không khí trong lành
          C. bảo vệ tài nguyên khoáng sản của quốc gia
          D. nâng cao dân trí cho người có thu nhập thấp 

 -------------------- HẾT -------------------- 
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Câu 1. Thành tựu nổi bật nhất trong công tác chọn giống cây trồng ở Việt Nam là:
         A. ở cây ăn trái                                  B. ở vật nuôi lấy sữa
         C. ở vật nuôi và cây trồng                 D. ở động vật lấy thịt 
Câu 2. Đa số các sinh vật sống trong phạm vi nhiệt độ nào sau đây?
	A. - 270 C  [image: ] 00 C                B.  00 C [image: ]500 C	
           C. 600 C [image: ] 700 C                  D. 800 C [image: ] 900 C
Câu 3. Dân số tăng quá nhanh không dẫn đến trường hợp nào sau đây?
	A. Chậm phát triển kinh tế.             B. Thiếu trường học, bệnh viện.
	C. Thiếu nơi ở                                  D. Năng suất lao động tăng.
Câu 4. Các nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố sinh thái vô sinh?
            A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thực vật.
            B. Khí hậu, thổ nhưỡng, nước, địa hình.
            C. Nước biển, sông, hồ, ao, cá, ánh sáng, nhiệt độ, độ dốc.
            D. Các thành phần cơ giới của đất; nhiệt độ, độ ẩm, động vật.
Câu 5. Nhóm cây nào sau đây đều là cây ưa bóng?
        	A. Cây tía tô, cây diếp cá, cây trầu không, cây lá lốt                        	
           B. Cây bưởi, cây cau, cây chuối, cây kim tiền
         	C. Cây ngô, cây lúa, cây diếp cá, cây xoài      
           D. Cây đu đủ, cây dừa, cây lá lốt, cây lúa                         
Câu 6. Nhóm động vật ưa sáng là nhóm động vật:    
          	A. Gồm những động vật hoạt động vào ban đêm.
	B. Gồm những động vật hoạt động vào ban ngày.
	C. Gồm những động vật sống trong hang, trong đất.
	D. Gồm những động vật ở vùng nước sâu như đáy biển 
Câu 7. Thời gian nào sau đây thích hợp thả cá rô phi giống ?
          A. Tháng 4-5 dương lịch            B. Tháng 7 -8dương lịch
          C. Tháng 6-7 dương lịch            D. Tháng 10-11 dương lịch 
Câu 8. Nhóm sinh vật nào sau đây là nhóm sinh vật hằng nhiệt?
	A. Lúa, gà, lợn, ếch.
	B. Cá voi, cá chép, phong lan, khỉ.
	C. Ngỗng, chim sâu, ngựa, dê.
	D. Vịt, cá chép, đà điểu, dê.
Câu 9. Một số đặc trưng của quần thể được đề cập trong sinh học 9 là gì?
         	 A. Tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi 
         	 B. Thành phần nhóm tuổi, mật độ quần thể 
         	 C. Mật độ quần thể, tỉ lệ giới tính 
         	 D. Tỉ lệ giới tính, mật độ quần thể và thành phần nhóm tuổi 
Câu 10. Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa:
            A. Do sự tăng các gen thể đồng hợp trội      
            B. Do sự giảm dần các gen dị hợp
            C. Do sự giảm dần các gen đồng hợp trội
            D. Câu A và B đúng
Câu 11. Theo định nghĩa đúng nhất, môi trường sống của sinh vật là?
	A. Nơi sinh vật tìm kiếm thức ăn 	B. Nơi sinh vật cư trú
         	C. Nơi sinh vật làm tổ	          D. Nơi sinh vật sinh sống
Câu 12. Môi trường sống chủ yếu của giun, sán là:
         	 A. Trong không khí 	                  B. Trong nước 
         	 B. Trong ruột người và động vật     D. Trong đất 
Câu 13. Nhóm cây nào sau đây đều là cây ưa sáng?
        	A. Cây nhãn, cây hồng xiêm, cây trầu không, cây đào                        	
           B. Cây bưởi, cây cau, cây chuối, cây xà cừ 
         	C. Cây ngô, cây lúa, cây diếp cá, cây xoài      
           D. Cây đu đủ, cây dừa, cây lá lốt, cây lúa                         
Câu 14. Trong các phép lai sau, phép lai nào là lai kinh tế?
          A. Lợn Ỉ   x   Lợn Móng cái 
          B. Giống lúa DT10    x    lúa A20
          C. Bò vàng Thanh Hoá      x     bò Hônsten Hà Lan
          D. Bò vàng Thanh Hoá     x     bò vàng
Câu 15. Biện pháp nhanh nhất để khắc phục hiện tượng thoái hóa giống là?
         A. Lai khác dòng                      B. Lai cải tiến giống
         C. Lai trở lại                             D. Lai thuận nghịch
Câu 16. Nhóm động vật nào sau đây là nhóm động vật ưa tối:   
 	A. Giun đất, cóc, dơi, gà
	B. Gà, mèo, khỉ, ngựa
	C. Cú mèo, dơi, chuột, giun đất .
	D. Trâu, gà, dê, lợn.
Câu 17. Cây hoa phong lan sống trên cây gỗ to là mối quan hệ gì ?
          	A. Cạnh tranh                                    B. Nửa kí sinh
           C. Cộng sinh                                      D. Hội sinh 
Câu 18. Ví dụ nào sau đây là mối quan hệ cộng sinh ?
	A. Bò và dê cùng ăn cỏ trên một cánh đồng
           B. Hải quỳ và tôm ở nhờ
	C. Chim sáo và trâu
	D. Cá ép và rùa biển.
Câu 19. Trong chọn giống cây trồng, người ta dùng những phương pháp nào để tạo ưu thế lai?
            A. Lai xa                                  B. Lai gần
            C. Lai khác dòng                      D. Lai kinh tế.
Câu 20. Tại sao không dùng lai kinh tế để nhân giống?
            A. Gen ở thể đồng hợp tăng dần ở F1
            B. Gen ở thể dị hợp tăng dần ở F1
            C. Thế hệ sau thể dị hợp giảm dần, nên ưu thế lai cũng giảm
            D. Gen thể dị hợp và đông hợp điều tăng
Câu 21. Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái, thì chúng có vùng phân bố như thế nào?
            A. Có vùng phân bố rộng
            B. Có vùng phân bố hẹp
            C. Có vùng phân bố hạn chế.
            D. Có vùng phân bố hẹp hoặc hạn chế.
Câu 22. Khi chuyển những sinh vật đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng cao hơn thì khả năng sống của chúng như thế nào?
            A. Vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường.
            B. Khả năng sống bị giảm sau đó phát triển bình thường.
            C. Không thể sống được.
            D. Khả năng sống bị giảm, nhiều khi bị chết.
Câu 23. Quần thể sinh vật là tập hợp … cùng sống trong một khoảng không gian nhất dịnh. Từ trong dấu (…) đó là:    
          	A. Các cá thể khác loài            		B. Các cá thể cùng loài 
         	C. Các loài khác nhau             		D. Hai loài khác nhau 
Câu 24. Ở thực vật muốn duy trì ưu thế lai, người ta sử dụng biện pháp nào?
         A. Cho F1 lai phân tích                  
         B. Cho F1sinh sản sinh dưỡng
         C. Cho F1 giao phấn trở lại với dạng bố mẹ
         D. Cho F1 lai khác thứ
Câu 25. . Ưu thế lai là hiện tượng :
         A. Các đặc tính tính trạng ở F1 hơn hẳn so với bố mẹ.
         B. Thế hệ lai F1 có kiểu gen khác bố mẹ
         C. Các đặc tính tính trạng ở F1 thấp hoặc bằng bố mẹ
         D. Ưu thế lai biểu hiện rỏ từ thế hệ thứ 3 trở đi.
Câu 26.Quần thể người gồm mấy nhóm tuổi?
	A. Hai nhóm tuổi                             B. Ba nhóm tuổi
	C. Một nhóm tuổi                             D. Bốn nhóm tuổi
Câu 27. Tập hợp các cá thể nào sau đây là một quần thể?
          A. Tập hợp các cá thể cá chép trong chậu.       
          B. Tập hợp các cá thể ong trong rừng. 
          C. Tập hợp các cá thể sâu trong ruộng lúa.        
          D. Tập hợp các cá thể chim sâu trong vườn. 
Câu 28. Tập hợp các cá thể nào dưới đây không phải là quần thể?
         A. Những con cá rô phi sống trong cùng một ao
         B. Những con chuột sống trong đồng lúa
         C. Những con chim sống trong một khu vườn
         D.Các cây khoai nước mọc ven bờ hồ 
Câu 29. Mục đích của việc thực hiện Pháp lệnh dân số ở Việt Nam là:
          A. bảo đảm chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội
          B. bảo vệ môi trường không khí trong lành
          C. bảo vệ tài nguyên khoáng sản của quốc gia
          D. nâng cao dân trí cho người có thu nhập thấp 
Câu 30. Trường hợp nào sau đây được gọi là giao phối cận huyết?
         1. Giao phối giữa những con vật cùng bố mẹ.
         2. Giao phối giữa bố, mẹ với các con cháu.
         3. Giao phối giữa các cá thể cùng bầy, đàn
         4. Giao phối giữa những cá thể cùng nhóm máu.
         A. 1,2, 4                B. 1,3,4.                        C. 1,2,3                     D. 2,3,4
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ĐỀ BÀI
MÃ ĐỀ 003
Hãy chọn phương án trả lời mà em cho là đúng điền vào bảng sau:
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
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	8. 
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	10. 
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	14. 
	15. 

	16. 
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	18.   
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	20. 

	21. 
	22. 
	23. 
	24. 
	25. 

	26. 
	27. 
	28. 
	29. 
	30. 


Câu 1. Quần thể sinh vật là tập hợp … cùng sống trong một khoảng không gian nhất dịnh. Từ trong dấu (…) đó là:    
          	A. Các cá thể cùng loài            		B. Các cá thể khác loài 
         	C. Các loài khác nhau             		D. Hai loài khác nhau 
Câu 2. Một số đặc trưng của quần thể được đề cập trong sinh học 9 là gì?
         	 A. Tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi 
         	 B. Thành phần nhóm tuổi, mật độ quần thể 
         	 C. Mật độ quần thể, tỉ lệ giới tính 
         	 D. Tỉ lệ giới tính, mật độ quần thể và thành phần nhóm tuổi 
Câu 3. Ví dụ nào sau đây là mối quan hệ cộng sinh ?
	A. Bò và dê cùng ăn cỏ trên một cánh đồng
           B. Hải quỳ và tôm ở nhờ
	C. Chim sáo và trâu
	D. Cá ép và rùa biển.
Câu 4. Các sinh vật cùng loài có mối quan hệ nào sau đây?
	A. Hỗ trợ và cộng sinh             B. Cộng sinh và hội sinh
	C. Kí sinh và nửa kí sinh          D. Hỗ trợ và cạnh tranh.
Câu 5. Tập hợp các cá thể nào sau đây là một quần thể?
           A. Tập hợp các cá thể cá chép trong chậu.       
           B. Tập hợp các cá thể ong trong rừng. 
           C. Tập hợp các cá thể sâu trong ruộng lúa.        
           D. Tập hợp các cá thể chim sâu trong vườn. 
Câu 6. Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái, thì chúng có vùng phân bố như thế nào?
            A. Có vùng phân bố hẹp.
            B. Có vùng phân bố hạn chế. 
            C. Có vùng phân bố rộng.
            D. Có vùng phân bố hẹp hoặc hạn chế.
Câu 7. Khi chuyển những sinh vật đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng cao hơn thì khả năng sống của chúng như thế nào?
            A. Khả năng sống bị giảm, nhiều khi bị chết.
            B. Khả năng sống bị giảm sau đó phát triển bình thường.
            C. Vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường.
            D. Không thể sống được.
Câu 8. Cây hoa phong lan sống trên cây gỗ to là mối quan hệ gì ?
          	A. Cạnh tranh                                         B. Cộng sinh
           C. Hội sinh                                              D. Nửa kí sinh 
Câu 9. Ở thực vật muốn duy trì ưu thế lai, người ta sử dụng biện pháp nào?
          A. Cho F1sinh sản sinh dưỡng 
          B. Cho F1 lai phân tích                  
          C. Cho F1 giao phấn trở lại với dạng bố mẹ
          D. Cho F1 lai khác thứ
Câu 10. Đa số các sinh vật sống trong phạm vi nhiệt độ nào sau đây?
          A. - 270 C  [image: ] 00 C                B. 7 0 C [image: ]450 C	
          C. 600 C [image: ] 700 C                  D. 00 C [image: ] 500 C
Câu 11. Theo định nghĩa đúng nhất, môi trường sống của sinh vật là?
	A. Nơi sinh vật tìm kiếm thức ăn 	B. Nơi sinh vật cư trú
         	C. Nơi sinh vật sinh sống 	          D. Nơi sinh vật làm tổ 
Câu 12. Trong chọn giống cây trồng, người ta dùng những phương pháp nào để tạo ưu thế lai?
          A. Lai xa                                  B. Lai gần
          C. Lai kinh tế.                          D. Lai khác dòng                      
Câu 13. Nhóm cây nào sau đây đều là cây ưa sáng?
        	A. Cây nhãn, cây hồng xiêm, cây trầu không, cây đào                        	
           B. Cây đu đủ, cây dừa, cây lá lốt, cây lúa                         
       	C. Cây ngô, cây lúa, cây diếp cá, cây xoài      
           D. Cây bưởi, cây cau, cây chuối, cây xà cừ 
Câu 14. Nhóm cây nào sau đây đều là cây ưa bóng?
        	A. Cây ngô, cây lúa, cây diếp cá, cây xoài      
           B. Cây bưởi, cây cau, cây chuối, cây kim tiền
         	C. Cây tía tô, cây diếp cá, cây trầu không, cây lá lốt                                  
           D. Cây đu đủ, cây dừa, cây lá lốt, cây lúa                         
Câu 15. Mục đích của việc thực hiện Pháp lệnh dân số ở Việt Nam là:
          A. bảo đảm chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội
          B. bảo vệ môi trường không khí trong lành
          C. bảo vệ tài nguyên khoáng sản của quốc gia
          D. nâng cao dân trí cho người có thu nhập thấp 
Câu 16. Thời gian nào sau đây thích hợp thả cá rô phi giống ?
          A. Tháng 7- 8dương lịch            B. Tháng 6- 7 dương lịch
          C. Tháng 4- 5 dương lịch            D. Tháng 10-11 dương lịch 
Câu 17. Thành tựu nổi bật nhất trong công tác chọn giống cây trồng ở Việt Nam là:
          A. ở cây ăn trái                                  B. ở vật nuôi lấy sữa
          C. ở vật nuôi và cây trồng                 D. ở động vật lấy thịt
Câu 18. Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa:
            A. Do sự tăng các gen thể đồng hợp trội      
            B. Do sự giảm dần các gen đồng hợp trội
            C. Do sự giảm dần các gen dị hợp 
            D. Câu A và B đúng
Câu 19. Ưu thế lai là hiện tượng :
            A. Các đặc tính tính trạng ở F1 thấp hoặc bằng bố mẹ.
            B. Thế hệ lai F1 có kiểu gen khác bố mẹ
            C. Các đặc tính tính trạng ở F1 hơn hẳn so với bố mẹ 
            D. Ưu thế lai biểu hiện rỏ từ thế hệ thứ 3 trở đi.
Câu 20. Sinh vật sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất ở vị trí nào trong giới hạn sinh thái?
            A. Gần điểm gây chết dưới
            B. Gần điểm gây chết trên.
            C. Ở điểm cực thuận
            D. Ở trung điểm của điểm gây chết dưới và điểm gây chết trên.
Câu 21. Các nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố sinh thái vô sinh?
            A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thực vật.
            B. Khí hậu, thổ nhưỡng, nước, địa hình.
            C. Nước biển, sông, hồ, ao, cá, ánh sáng, nhiệt độ, độ dốc.
            D. Các thành phần cơ giới của đất; nhiệt độ, độ ẩm, động vật.
Câu 22. Trong các phép lai sau, phép lai nào là lai kinh tế?
            A. Lợn Ỉ   x   Lợn Móng cái 
            B. Giống lúa DT10    x    lúa A20
            C. Bò vàng Thanh Hoá      x     bò Hônsten Hà Lan
            D. Bò vàng Thanh Hoá     x     bò vàng
Câu 23. Biện pháp nhanh nhất để khắc phục hiện tượng thoái hóa giống là?
           A. Lai thuận nghịch                 B. Lai cải tiến giống
           C. Lai trở lại                             D. Lai khác dòng                      
Câu 24. Trường hợp nào sau đây được gọi là giao phối cận huyết?
           1. Giao phối giữa những con vật cùng bố mẹ.
           2. Giao phối giữa bố, mẹ với các con cháu.
           3. Giao phối giữa các cá thể cùng bầy, đàn
           4. Giao phối giữa những cá thể cùng nhóm máu.
           A. 1,2, 3                B. 1,2,4.                        C. 1,3,4                     D. 2,3,4
Câu 25. Thành tựu chọn giống động vật nổi bật  nhấtở Việt Nam là:
           A. ở lúa                                           B. ở động vật
           C. ở các loài sinh vật                       D. ở lợn
Câu 26. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khái niệm quần thể?
           A. Nhóm cá thể cùng loài có lịch sử phát triển chung.
           B Tập hợp ngẫu nhiên nhất thời.
           C. Khả năng sinh sản.
           D. Có quan hệ với môi trường.
Câu 27. Dân số tăng quá nhanh không dẫn đến trường hợp nào sau đây?
	A. Chậm phát triển kinh tế.             B. Thiếu trường học, bệnh viện.
	C. Thiếu nơi ở                                  D. Năng suất lao động tăng.
Câu 28.Quần thể người gồm mấy nhóm tuổi?
	A. Một nhóm tuổi                             B. Hai nhóm tuổi
	C. Ba nhóm tuổi                               D. Bốn nhóm tuổi
Câu 29. Tại sao không dùng lai kinh tế để nhân giống?
          A. Gen ở thể đồng hợp tăng dần ở F1
          B. Gen ở thể dị hợp tăng dần ở F1
          C. Thế hệ sau thể dị hợp giảm dần, nên ưu thế lai cũng giảm
          D. Gen thể dị hợp và đông hợp điều tăng
Câu 30. Tập hợp các cá thể nào dưới đây không phải là quần thể?
         A. Những con cá rô phi sống trong cùng một ao
         B. Những con chuột sống trong đồng lúa
         C. Những con chim sống trong một khu vườn
         D.Các cây khoai nước mọc ven bờ hồ 
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ĐỀ BÀI
MÃ ĐỀ 004
Hãy chọn phương án trả lời mà em cho là đúng điền vào bảng sau:
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
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	8. 
	9. 
	10. 

	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 

	16. 
	17. 
	18.   
	19. 
	20. 

	21. 
	22. 
	23. 
	24. 
	25. 

	26. 
	27. 
	28. 
	29. 
	30. 


Câu 1. Cây hoa phong lan sống trên cây gỗ to là mối quan hệ gì ?
          	A. Hội sinh                                         B. Cạnh tranh
           C. Cộng sinh                                       D. Nửa kí sinh 
Câu 2. Ở thực vật muốn duy trì ưu thế lai, người ta sử dụng biện pháp nào?
         A. Cho F1 lai phân tích                  
         B. Cho F1sinh sản sinh dưỡng
         C. Cho F1 giao phấn trở lại với dạng bố mẹ
         D. Cho F1 lai khác thứ
Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khái niệm quần thể?
         A. Nhóm cá thể cùng loài có lịch sử phát triển chung.
         B Tập hợp ngẫu nhiên nhất thời.
         C. Khả năng sinh sản.
          D. Có quan hệ với môi trường.
Câu 4. Theo định nghĩa đúng nhất, môi trường sống của sinh vật là?
	A. Nơi sinh vật tìm kiếm thức ăn 	B. Nơi sinh vật cư trú
         	C. Nơi sinh vật làm tổ 	          D. Nơi sinh vật sinh sống
Câu 5. Quần thể người gồm mấy nhóm tuổi?
	A. Một nhóm tuổi                             B. Hai nhóm tuổi
	C. Bốn nhóm tuổi                               D. Ba nhóm tuổi
Câu 6. Nhóm cây nào sau đây đều là cây ưa sáng?
        	A. Cây nhãn, cây hồng xiêm, cây trầu không, cây đào                        	
           B. Cây bưởi, cây cau, cây chuối, cây xà cừ 
         	C. Cây ngô, cây lúa, cây diếp cá, cây xoài      
           D. Cây đu đủ, cây dừa, cây lá lốt, cây lúa                         
Câu 7. Tập hợp các cá thể nào dưới đây không phải là quần thể?
          A. Những con cá rô phi sống trong cùng một ao
          B. Những con chuột chim sống trong một khu vườn
          C. Những con chuột sống trong đồng lúa 
          D.Các cây khoai nước mọc ven bờ hồ 
Câu 8. Mục đích của việc thực hiện Pháp lệnh dân số ở Việt Nam là:
          A. bảo đảm chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội
          B. bảo vệ môi trường không khí trong lành
          C. bảo vệ tài nguyên khoáng sản của quốc gia
          D. nâng cao dân trí cho người có thu nhập thấp  
Câu 9. Quần thể sinh vật là tập hợp … cùng sống trong một khoảng không gian nhất dịnh. Từ trong dấu (…) đó là:    
          	A. Các loài khác nhau             		B. Các cá thể khác loài 
         	C. Các cá thể cùng loài            		D. Hai loài khác nhau 
Câu 10. Đa số các sinh vật sống trong phạm vi nhiệt độ nào sau đây?
	A. - 270 C  [image: ] 00 C                B.  100 C [image: ]420 C	
          C. 00 C [image: ] 500 C                     D. 800 C [image: ] 900 C
Câu 11. Ưu thế lai là hiện tượng :
          A. Thế hệ lai F1 có kiểu gen khác bố mẹ           
          B. Các đặc tính tính trạng ở F1 hơn hẳn so với bố mẹ.
          C. Các đặc tính tính trạngở F1 thấp hoặc bằng bố mẹ
          D. Ưu thế lai biểu hiện rỏ từ thế hệ thứ 3 trở đi.
Câu 12. Tại sao không dùng lai kinh tế để nhân giống?
          A. Gen ở thể đồng hợp tăng dần ở F1
          B. Gen ở thể dị hợp tăng dần ở F1
          C. Thế hệ sau thể dị hợp giảm dần, nên ưu thế lai cũng giảm
           D. Gen thể dị hợp và đông hợp điều tăng
Câu 13. Nhóm cây nào sau đây đều là cây ưa bóng?
        	A. Cây tía tô, cây diếp cá, cây trầu không, cây lá lốt                        	
           B. Cây bưởi, cây cau, cây chuối, cây kim tiền
         	C. Cây ngô, cây lúa, cây diếp cá, cây xoài      
           D. Cây đu đủ, cây dừa, cây lá lốt, cây lúa                         
Câu 14. Trường hợp nào sau đây được gọi là giao phối cận huyết?
         1. Giao phối giữa những con vật cùng bố mẹ.
         2. Giao phối giữa bố, mẹ với các con cháu.
         3. Giao phối giữa các cá thể cùng bầy, đàn
         4. Giao phối giữa những cá thể cùng nhóm máu.
          A. 1,2, 4                B. 2,3,4                        C. 1,3,4                     D. 1, 2,3
Câu 15. Nhóm sinh vật nào sau đây là nhóm sinh vật hằng nhiệt?
	A. Chó, gà, lợn, dê.
	B. Cá voi, cá chép, phong lan, khỉ.
	C. Ngỗng, chim sâu, ngựa, vi khuẩn.
	D. Vịt, cá chép, đà điểu, dê.
Câu 16. Ví dụ nào sau đây là mối quan hệ cộng sinh ?
	A. Bò và dê cùng ăn cỏ trên một cánh đồng
           B. Hải quỳ và tôm ở nhờ
	C. Chim sáo và trâu
	D. Cá ép và rùa biển.
Câu 17. Các nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố sinh thái vô sinh?
           A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thực vật.
           B. Khí hậu, thổ nhưỡng, nước, địa hình.
            C. Nước biển, sông, hồ, ao, cá, ánh sáng, nhiệt độ, độ dốc.
            D. Các thành phần cơ giới của đất; nhiệt độ, độ ẩm, động vật.
Câu 18. Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái, thì chúng có vùng phân bố như thế nào?
            A. Có vùng phân bố hẹp.
            B. Có vùng phân bố hạn chế.
            C. Có vùng phân bố rộng.
            D. Có vùng phân bố hẹp hoặc hạn chế.
Câu 19. Khi chuyển những sinh vật đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng cao hơn thì khả năng sống của chúng như thế nào?
            A. Vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường.
            B. Khả năng sống bị giảm sau đó phát triển bình thường.
            C. Khả năng sống bị giảm, nhiều khi bị chết.
            D. Không thể sống được.
Câu 20. Thành tựu nổi bật nhất trong công tác chọn giống cây trồng ở Việt Nam là:
            A. ở cây ăn trái                                  B. ở vật nuôi lấy sữa
            C. ở vật nuôi và cây trồng                 D. ở động vật lấy thịt
Câu 21. Một số đặc trưng của quần thể được đề cập trong sinh học 9 là gì?
         	 A. Tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi 
         	 B. Thành phần nhóm tuổi, mật độ quần thể 
         	 C. Mật độ quần thể, tỉ lệ giới tính 
         	 D. Tỉ lệ giới tính, mật độ quần thể và thành phần nhóm tuổi 
Câu 22. Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa:
            A. Do sự tăng các gen thể đồng hợp trội      
            B. Do sự giảm dần các gen đồng hợp trội
            C. Do sự giảm dần các gen dị hợp 
             D. Câu A và B đúng
Câu 23. Dân số tăng quá nhanh không dẫn đến trường hợp nào sau đây?
	A. Chậm phát triển kinh tế.             B. Thiếu trường học, bệnh viện.
	C. Thiếu nơi ở                                  D. Năng suất lao động tăng.
Câu 24. Trong chọn giống cây trồng, người ta dùng những phương pháp nào để tạo ưu thế lai?
             A. Lai xa                                  B. Lai khác dòng
             C. Lai khácgần                         D. Lai kinh tế.
Câu 25. Tập hợp các cá thể nào sau đây là một quần thể?
          A. Tập hợp các cá thể cá chép trong ao.       
          B. Tập hợp các cá thể ong trong rừng. 
          C. Tập hợp các cá thể sâu trong ruộng lúa.        
          D. Tập hợp các cá thể chim trong vườn. 
Câu 26. Trong các phép lai sau, phép lai nào là lai kinh tế?
           A. Lợn Ỉ   x   Lợn Móng cái 
           B. Giống lúa DT10    x    lúa A20
           C. Bò vàng Thanh Hoá      x     bò Hônsten Hà Lan
           D. Bò vàng Thanh Hoá     x     bò vàng
Câu 27. Biện pháp nhanh nhất để khắc phục hiện tượng thoái hóa giống là?
          A. Lai khác dòng                      B. Lai cải tiến giống
           C. Lai trở lại                             D. Lai thuận nghịch
Câu 28. Thời gian nào sau đây thích hợp thả cá rô phi giống ?
          A. Tháng 4-5 dương lịch            B. Tháng 6- 7 dương lịch
          C. Tháng 3-4 dương lịch            D. Tháng 7- 8 dương lịch 
Câu 29. Thành tựu chọn giống vật nuôi nổi bật ở Việt Nam là:
          A. ở lợn                                                   B. ở động vật
          C. ở các loài sinh vật                               D. ở lúa
Câu 30. Theo định nghĩa đúng nhất, môi trường sống của sinh vật là?
	A. Nơi sinh vật sinh sống     	         B. Nơi sinh vật cư trú
         	C. Nơi sinh vật tìm kiếm thức ăn 	          D. Nơi sinh vật làm tổ 
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